


I.Đặt vấn đề

 Chuyển phôi ngày 3 giúp cho các chuyên viên 
phôi học dễ dàng hơn trong việc lựa chọn phôi 
để chuyển (Ertzeid et al, 1999)

 Có thể giới hạn được số phôi chuyển (Dawson 
et al 1995)et al, 1995)

 Chuyển phôi ngày 3 có lẽ gần hơn với điều kiện 
sinh lý của tử cung so với chuyển phôi ngày 2 
(Harper et al,1994; Gardner et al, 1996).



I.Đặt vấn đề



II M tiê

ể

II. Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả chuyển phôi ngày 3 so 
với chuyển phôi ngày 2 tại bệnh viện Từ y p g y ạ ệ ệ
Dũ từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2009

III Phương phápIII. Phương pháp
Hồi cứu cắt ngang mô tảHồi cứu cắt ngang mô tả



IV Điều kiện chọn mẫuIV. Điều kiện chọn mẫu

 Chu kỳ phôi tươi
 Có phôi để chuyển vào ngày 2 hay thứ 3 sau khi Có phôi để chuyển vào ngày 2 hay thứ 3 sau khi 

chọc hút trứng.
 Không có dấu hiệu quá kích buồng trứng Không có dấu hiệu quá kích buồng trứng
 Niêm mạc tử cung phù hợp cho chuyển  phôi



V Dân số nghiên cứuV. Dân số nghiên cứu

Được nghiên cứu trên 327 bệnh nhân thực hiện 
thụ tinh trong ống nghiệm bằng kỹ thuật ICSI tại 
khoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ từ thángkhoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ từ tháng 
6/2009 đến tháng 12/2009. Gồm:

ể_ 153 bệnh nhân chuyển phôi vào ngày 2

174 bệnh nhân chuyển phôi vào ngày 3_ 174 bệnh nhân chuyển phôi vào ngày 3



VI. Kết quả

Ngày 3 Ngày 2 P

 Đặc điểm bệnh nhân của hai nhóm
Ngày 3 Ngày 2 P

n 174 153
Tuổi TB 32,43 ± 5,27 32,25 ± 4,92 0,76

Thời gian vô sinh 5,67 ± 4,06 5,72 ± 3,53 0,89g
TB

FSH cơ bản TB 9,90 ± 17,09 7,32 ± 6,72 0,08

Tổng liều FSH 
TB/chu 

3018,65 ±
166,42

2724,48 ±
159,34

0,3
, ,

Số nang TB 14,44 ± 7,06 13,43 ± 5,10 0,14



VI. Kết quả
ể ề

Ngày 3 Ngày 2 P 
 Đặc điểm chu kỳ điều trị của hai nhóm

g y g y

Số trứng 
TB

10,53 ± 5,20 10,30 ± 5,06 0,68
TB

Số phôi 
TB

7,32 ± 4,34 6,86 ± 4,17 0,32
TB

Phôi 
chuyển TB

3,02 ± 0,97 3,37 ± 0,92 0,34
chuyển TB
Độ dày 

NMTC TB
11,04 ± 1,27 11,11 ± 1,43 0,63

NMTC TB
Phôi trữ 

TB
3,02 ± 3,55 2,69 ± 3,41 0,38



VI. Kết quảVI. Kết quả

ấ Chất lượng phôi của hai nhóm

Ngày 3

0.60% 10.30%8%

Ngày 2

0.70% 9.20%9.80%

Tốt
Tốt
Khá
Trung bình

Tốt
Khá
Trung bình
Xấu

45.40%

Xấu

48.40%

Xấu

P > 0,05



VI. Kết quả
 Kết quả chu kỳ điều trị

Ngày 3 Ngày 2 P

ß-HCG dương tính = 62/174 = 45/153 P = 0,23g
(35,6%) (29,4%)

,

Thai lâm sàng = 57/174 = 41/153 P = 0,87g
(32,8%) (26,8%)

Thai sinh hóa, sẩy = 5/174 = 4/153 P = 0,7
thai, thai lưu (2,87%) (2,61%)

Đa thai =17/174 = 12/153 P = 0,57
(9,7%) (7,8%)



VI. Kết quả
 Kết quả chu kỳ điều trị
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VII Bàn luậnVII. Bàn luận 

 Hai nhóm bệnh nhân nghiên cứu có các Hai nhóm bệnh nhân nghiên cứu có các 
đặc điểm tương tự nhau

 Tỉ lệ thai của nhóm chuyển phôi ngày 3 y p g y
có cao hơn ngày 2 nhưng sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05)g ý g g ( , )



VII. Bàn luận 
Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trên 
thế iớithế giới:

 Van Os et al, 1989 
 Ertzeid et al, 1999
 Laverge et al 2001 Laverge et al, 2001 
 Santos et al, 2003



VII Bàn luận 2VII. Bàn luận 2
Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu ý kiến khác về y , g ý
vấn đề chuyển phôi ngày 3

 Carillo et al 1998: tỉ lệ thai và tỉ lệ làm tổ tăng Carillo et al, 1998: tỉ lệ thai và tỉ lệ làm tổ tăng 
đáng kể trong trường hợp chuyển phôi ngày 3



VII. Bàn luận 
 Dawson et al, 1995: tỉ lệ thai ở hai nhóm 

chuyển phôi ngày 2 và ngày 3 là tương đươngchuyển phôi ngày 2 và ngày 3 là tương đương 
nhau, nhưng tỉ lệ làm tổ của nhóm chuyển phôi 
ngày 3 cao hơnngày 3 cao hơn.



VII. Bàn luận
 Mustafa Baceci et al, 2006: Đối với nhóm bệnh 

hâ đá ứ ké KTBT h ể hôi à 2 ónhân đáp ứng kém KTBT chuyển phôi ngày 2 có 
tỉ lệ thai cao hơn hẳn chuyển phôi ngày 3 (37,2% 

21 4% P 0 05) h tỉ lệ là tổ tvs. 21,4%, P<0,05) nhưng tỉ lệ làm tổ tương 
đương (23,9% vs.17,2%, P=0,08)



VII. Bàn luận
 Suehua San et al, 2006: Với phụ nữ <40 tuổi, có 

ất ít hôi để h ể h ể hôi à 2 là tărất ít phôi để chuyển, chuyển phôi ngày 2 làm tăng 
tỉ lệ có thai và giảm tỉ lệ sẩy thai



VII Kết luậnVII. Kết luận

 Tỉ lệ có thai tăng hơn nhưng không đáng 
kể ở nhóm chuyển phôi ngày 3 so với y p g y
nhóm chuyển phôi ngày 2.
 Việc chuyển phôi có thể thực hiện vào Việc chuyển phôi có thể thực hiện vào 

ngày 2 hoặc ngày 3 tùy theo sự thuận tiện 
ủ ệ â á ồ ừcủa bệnh nhân hoặc theo phác đồ từng 

lab.



IX Đề nghịIX. Đề nghị

ầ ẫ ể ố ế Cần cỡ mẫu lớn hơn để củng cố kết quả 
nghiên cứug
 Có thể nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả 

lâm sàng của chuyển phôi ngày 3:lâm sàng của chuyển phôi ngày 3:
_  Bệnh nhân lớn tuổi, 
_  Bệnh nhân đáp ứng kém kích thích 

buồng trứngbuồng trứng




